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LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025 BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Công văn số             /ĐT ngày        tháng        năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 
 

Viết tắt: SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, CT Cán bộ coi thi, PT Phòng thi, HTT  Hình thức thi, TL  thi Viết, VĐ  Vấn đáp, TL  
Tự luận, TTM  Thi trên máy. 

 
Giờ 
thi 

Thứ Ngày thi Học phần TC Mã LHP Giảng viên/ Trợ giảng SS PT CBCT Phòng thi HTT 

I. Các lớp học phần bậc đại học 

14h00 3 29/10/2024 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 3 AIT2004# 37 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà 23 1 0 PM307-G2 VĐ 

              23 1 0     

15h00 3 29/10/2024 
Bức xạ và biến đổi năng 
lượng mặt trời 

2 EET3001 29 TS.Bùi Đình Tú 21 1 0 PM201-G2 VĐ 

              21 1 0     

18h00 3 29/10/2024 
Công cụ giải quyết vấn đề 
trong doanh nghiệp 

2 EMA3142 50 
KSCC. Vũ Duy Tùng 
KSCC. Vũ Thế Việt 
KSCC. Vũ Văn Phương 

20 1 2 101-G2 TL 

18h00 3 29/10/2024 Trắc địa 2 CTE3053 33 ThS. Vũ Minh Anh 66 2 4 (103,107)-G2 TL 

18h00 3 29/10/2024 Trắc địa 2 CTE3053 34 ThS. Vũ Minh Anh 64 2 4 (308,309)-GĐ2 TL 

18h00 3 29/10/2024 Điện tử tương tự 3 ELT2040 20 TS. Mai Linh 67 3 6 (301, 312, 313)-GĐ2 TL 

              217 8 16     

08h00 4 30/10/2024 
Tích trữ và biến đổi các 
nguồn năng lượng mới 

2 EET3017 29 TS.Bùi Đình Tú 33 1 0 302-GĐ2 VĐ 

              33 1 0     

18h00 6 01/11/2024 Linh kiện điện tử 3 ELT2032 26 TS. Phạm Ngọc Thảo 86 3 6 (309,313,312)-GĐ2 TL 

18h00 6 01/11/2024 
Kiến trúc máy tính và mạng 
truyền thông công nghiệp 

3 INT2013 1 TS. Phạm Minh Triển 26 1 2 103-G2 TL 

18h00 6 01/11/2024 
Thiết kế các công trình đặc 
biệt 

2 CTE3021 33 TS. Nguyễn Ngọc Thắng 50 2 4 (302,303)-GĐ2 TL 

18h00 6 01/11/2024 Robot tự động công nghiệp 2 EMA3140 50 KSCC. Nguyễn Văn Mạnh 20 1 2 PM305-G2 TL 



 

Giờ 
thi 

Thứ Ngày thi Học phần TC Mã LHP Giảng viên/ Trợ giảng SS PT CBCT Phòng thi HTT 

KSCC. Vũ Mạnh Công 
KSCC. Cao Bá Linh 

              182 7 14     

18h00 2 04/11/2024 Cơ sở kỹ thuật điện 2 EMA2026 4 PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 89 3 6 (302,303,307)-GĐ2 TL 

18h00 2 04/11/2024 Cơ sở kỹ thuật điện 2 EMA2026 3 Th.S Trần Như Chí 85 2 5 (PM202,PM304)-G2 TL 

18h00 2 04/11/2024 Cơ sở kỹ thuật điện 2 EMA2026 50 Th.S Trần Như Chí 1     PM304-G2 TL 

18h00 2 04/11/2024 Cơ sở kỹ thuật điện 2 EMA2026 5 ThS. Hoàng Bảo Anh 88 3 6 
(PM208,PM305, 
PM307)-G2 

TL 

18h00 2 04/11/2024 Điện tử số 3 ELT2041 19 TS. Nguyễn Văn Thắng 68 2 5 (PM201,PM207)-G2 TL 

18h00 2 04/11/2024 Máy xây dựng 2 CTE3054 33 TS. Lê Văn Tuân 48 1 3 3-G3 TL 

              379 11 26     

08h00 4 06/11/2024 Vật lý đại cương 1 2 EPN1095 31 PGS.TS. Nguyễn Đình Lãm 65 2 4 (2301,2302)-GĐ2-HL TL 

08h00 4 06/11/2024 Vật lý đại cương 1 2 EPN1095 32 TS. Hồ Thị Anh 63 2 4 (2202,2303)-GĐ2-HL TL 

              128 4 8     

10h00 4 06/11/2024 Vật lý đại cương 1 2 EPN1095 29 TS. Lê Việt Cường 98 3 6 
(2301,2302,2303)-GĐ2-
HL 

TL 

              98 3 6     

Giảng viên nộp điểm ngày 
4/11/2024 tại Phòng Đào 

tạo 

Một số vấn đề cơ bản cho Kỹ 
sư toàn cầu 

2 EMA2046 2 PGS.TS. Đặng Thế Ba 61 

Hoàn thiện điểm học phần 

Nhập môn kỹ thuật công 
nghệ 

2 ELT1007 23 PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm 86 

Quản lý dự án và rủi ro 2 CTE3047 35 TS. Nguyễn Văn Yên  31 

Vật liệu tiên tiến trong xây 
dựng – giao thông 

2 CTE3014 33 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 
KS. Vũ Đức Thắng 

56 

Vẽ kỹ thuật 2 RBE2001 23 TS. Lê Xuân Lực 61 

              295         

II. Các lớp học phần bậc sau đại học 

18h00 2 28/10/2024 Công nghệ chuỗi khối 3 INT 7016 PGS.TS. Trương Anh Hoàng 36 1 0 305-GĐ2 VĐ 

              36 1 0     

18h00 3 29/10/2024 
Quản lý dự án công nghệ 
thông tin 

3 INT 6002 TS. Trần Hoàng Việt 33 1 2 PM202-G2 TL 

              33 1 2     

18h00 6 01/11/2024 Mạng máy tính nâng cao 3 INT 7015 TS. Trần Trúc Mai 12 1 2 103-G2 TL 



 

Giờ 
thi 

Thứ Ngày thi Học phần TC Mã LHP Giảng viên/ Trợ giảng SS PT CBCT Phòng thi HTT 

              12 1 2     

08h00 7 02/11/2024 Quản lý dữ liệu 3 INT 6015 PGS.TS. Trần Trọng Hiếu 38 1 0 PM201-G2 VĐ 

08h00 7 02/11/2024 
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa 
trên học sâu 

3 INT 6012 TS. Đặng Trần Bình 52 1 0 PM304-G2 VĐ 

              90 2 0     

14h00 7 02/11/2024 
Các vấn đề hiện đại của 
Khoa học máy tính 

3 INT 7026 TS. Lê Đức Trọng 52 1 0 101-G2 VĐ 

              52 1 0     

18h00 4 06/11/2024 
Các nguyên lý ngôn ngữ lập 
trình 

3 INT 7042 
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn 
TS. Võ Đình Hiếu 

20 1 0 101-G2 VĐ 

              20 1 0     

18h00 5 07/11/2024 
Thiết kế và đánh giá thuật 
toán 

3 INT 6142 TS. Đỗ Đức Đông 12 1 0 103-G2 VĐ 

              12 1 0     

Giảng viên nộp điểm ngày 
4/11/2024 tại Phòng Đào 

tạo 

Công nghệ phần mềm nâng 
cao 

3 INT 6121 TS. Lê Khánh Trình 25 
Hoàn thiện điểm học phần 

Xử lý dữ liệu lớn 3 INT 6149 TS. Lê Hồng Hải 36 

              61         

 
 


